
SAO KÊ TÀI KHOẢN

Tên tài khoản/Account name:  

Số tài khoản/Account number: 

Từ/ From:   01/06/2024 Đến/ To:  30/06/2024

CIF:                                                

Số dư đầu kỳ/ Opening balance: 

ACCOUNT STATEMENT

Ngày thực hiện/ Date: 09/07/2024

Chi nhánh thực hiện/ Branch:

 549.257.205

4202353

1027349624

CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Loại tiền/Currency: VND

VCB DONG DONG NAI-TRU SO 

CN

Địa chỉ/ Address: 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Loại tài khoản/Type of Account: Số lượng đồng chủ sở hữu tài 

khoản/ Number of  Joint account 

holder (nếu có):

 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số 0309391503          

Tài khoản 1 chủ sở hữu/ Sole owner account

ID/Citizen ID/PP No:

Ngày GD/

TNX Date

Số CT/ Doc No

Số tiền ghi nợ/

Debit

Số tiền ghi có/

Credit

Số dư/

Balance

Nội dung chi tiết/

Transactions in detail
 STT

No

1
01/06/2024

5056.62515
 530.007.700  19.249.505 IBVCB.0106240983783001.CTY NGOC 

THOM RUT TIEN MAT

2
03/06/2024

5216.56954
 61.603.200  80.852.705 105375.030624.164927.Det Khan tra tien 

mua may to

3
03/06/2024

8.200
 308.000  80.544.705 CHUYEN KHOANNGOC THOM THU 

PHI GN 04

4
05/06/2024

9920.109
 9.334.811  89.879.516 //SAL2024157S007005143007//CTY 

TNHH VONG TRON DO THANH 

TOAN CHO NCC PAYMENT FOR 

MERCHANDISE

5
05/06/2024

9920.36
 39.717.890  129.597.406 //SAL2024157S007005143006//CTY 

TNHH VONG TRON DO CIRCLE K HN 

THANH TOAN CHO NCC CIRCLE K 

HN PAYMENT FOR MERCHANDISE

6
08/06/2024

9915.95747
 55.000  129.542.406 THU PHI DICH VU SMS CHU DONG 

THANG 05/2024. SDT: 0917823679. So 

tien 55000 VND

7
10/06/2024

5209.23359
 3.000.000  132.542.406 809668.100624.103715.Cty Dai Thanh 

Hai thanh toan cong no cho NCC 

Ngoc Thom
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Ngày GD/

TNX Date

Số CT/ Doc No

Số tiền ghi nợ/

Debit

Số tiền ghi có/

Credit

Số dư/

Balance

Nội dung chi tiết/

Transactions in detail
 STT

No

8
10/06/2024

5130.83834
 156.258.460  288.800.866 /Ref:PATTMN184BB24161{//}/Ref:PA

TTMN184BB24161{//}TT 

VNMN184BB N 

BATCH:M2.3-10.06.2024 MMMEGA 

MARKET TTOAN 

PAYMENT:8117000069359 

VENDOR:M25790 DVC:CONG TY 

TNHH MM MEGA MARKET 

VIETNAM/MM MEGA MARKET 

VIETNAM CO.LTD

9
14/06/2024

3.140
 122.212.800  166.588.066 CT TNHH MTV TM VA DV NGOC 

THOM// TTR No HT-202406.12 NGAY 

12.06.24

10
14/06/2024

14.37
 969.046  165.619.020 CHUYEN 

KHOAN14/06/2024+USD4,800.00+Fee:

USD38.06+ADVANCE PAYMENT OF 

CONT NO HT-20240612  

+F/O:ZHEJIANG HENGTAI 

INTELLIGENT DEVICE CO LTD NO 

373 OUFAN RD DONGTOU DIST 

WENZHOU CITY ZHEJIANG CHINA, 

Phi:USD 34.60, NoiDung:ADVANCE 

PAYMENT OF CONT NO 

HT-20240612

11
15/06/2024

5056.11089
 150.007.700  15.611.320 IBVCB.1506240985303001.CTY NGOC 

THOM RUT TIEN MAT

12
15/06/2024

5215.51346
 22.214.768  37.826.088 811108.150624.151247.VITALGO CK 

CTY NGOC THOM-150624-15:12:46 

811108

13
17/06/2024

5009.77088
 29.199.770  67.025.858 SHGD:10000236.DD:240617.BO:CTY 

TNHH CUA HANG TIEN LOI GIA 

DINH VN.Remark:(CKRmNo: 

)@@FAMILYMART THANH TOAN 

TIEN HANG 05/2024

14
17/06/2024

5009.19792
 3.132.282.627  3.199.308.485 SHGD:10007307.DD:240617.BO:CONG 

TY CO PHAN DICH VU THUONG 

MAI TONGHOP 

WINCOMMERCE.Remark:2000112813 

WINCOMMERCE TTTHST CHO NCC 

2003606

15
17/06/2024

5190.1275
 1.000.000  3.198.308.485 IGT2426224ISS001

16
19/06/2024

5058.60914
 1.000.330.000  2.197.978.485 IBVCB.1906240902753001.TT HOA 

DON SO 008.

17
19/06/2024

5058.62467
 6.593.284  2.191.385.201 IBVCB.1906240218959002.TT HD SO 

14230-CTY THIEN VUONG

18
19/06/2024

5058.63499
 273.660.192  1.917.725.009 IBVCB.1906240664231003.DAT COC 

HD SO 166/HDMB/2024-CTY THIEN 

VUONG

Page 2 of 5

Telex     : (0805) 411504 VCB - VT

Swift      : BFTV VNVX

Website: www.vietcombank.com.vn 

Contact center: 1900.54.54.13

Postal address:

198 TRAN QUANG KHAI AVENUE

HANOI - S.R. VIETNAM



Ngày GD/

TNX Date

Số CT/ Doc No

Số tiền ghi nợ/

Debit

Số tiền ghi có/

Credit

Số dư/

Balance

Nội dung chi tiết/

Transactions in detail
 STT

No

19
19/06/2024

5009.95502
 4.184.509  1.921.909.518 SHGD:10001940.DD:240619.BO:CN 

TCT TM SAI GON - TNHH MTV - 

SIEU THI.Remark:VD-426, TTHD 

22046-23409

20
19/06/2024

5058.80249
 498.850.323  1.423.059.195 IBVCB.1906240929565004.THANH 

TOAN TIEN HANG CTY AN VIET

21
21/06/2024

3.172
 178.276.000  1.244.783.195 CT TNHH MTV TM VA DV NGOC 

THOM// TTR No HT 20240524-1

22
21/06/2024

54.80
 1.092.577  1.243.690.618 CHUYEN 

KHOAN21/06/2024+USD7,000.00+Fee:

USD42.90+ADVANCE PAYMENT 

FOR CONT NO. HT-20240524-1  

+F/O:ZHEJIANG HENGTAI 

INTELLIGENT DEVICE CO LTD NO 

373 OUFAN RD DONGTOU DIST 

WENZHOU CITY ZHEJIANG CHINA, 

Phi:USD 39.00, NoiDung:ADVANCE 

PAYMENT FOR CONT NO. HT-20240

23
22/06/2024

5058.25494
 281.581.704  962.108.914 IBVCB.2206240716827001.THANH 

TOAN TIEN HANG -HO KINH 

DOANH KHANH TOAN

24
22/06/2024

5058.27295
 1.179.206  960.929.708 IBVCB.2206240911947002.TT HD SO 

1001-CTY KHO VAN SK LOGISTICS

25
24/06/2024

5009.72682
 30.600.000  991.529.708 SHGD:10001334.DD:240624.BO:MASC

OT INTERNATIONAL VIETNAM 

LTD.Remark:30RE202406240413 - 

ADVANCE BUY HENGTAI SEWING         

MACHINE- PO 206LP-24 DATED         

12-06-2024.

26
24/06/2024

5130.31080
 48.772.956  1.040.302.664 /Ref:PATTMN19EHA24175{//}/Ref:P

ATTMN19EHA24175{//}TT 

VNMN19EHA N 

BATCH:M2-24.06.2024 MM MEGA 

MARKETTTOAN 

PAYMENT:8117000069456 

VENDOR:M25790 DVC:CONG TY 

TNHH MM MEGA MARKET 

VIETNAM/MM MEGA MARKET 

VIETNAM CO.LTD

27
25/06/2024

5058.66853
 490.107.800  550.194.864 IBVCB.2506240988239001.THANH 

TOAN HD SO 009.

28
25/06/2024

5009.96975
 571.916.011  1.122.110.875 SHGD:10004675.DD:240625.BO:CT CP 

DVTM TH 

WINCOMMERCE.Remark:2000122201 

WINCOMMERCE THST L5 NCC 

2003606

29
25/06/2024

5009.97179
 290.426.480  1.412.537.355 SHGD:10004584.DD:240625.BO:CT CP 

DVTM TH 

WINCOMMERCE.Remark:2000122200 

WINCOMMERCE THST L4 NCC 

2003606
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Ngày GD/

TNX Date

Số CT/ Doc No

Số tiền ghi nợ/

Debit

Số tiền ghi có/

Credit

Số dư/

Balance

Nội dung chi tiết/

Transactions in detail
 STT

No

30
25/06/2024

5009.97317
 120.562.277  1.533.099.632 SHGD:10004546.DD:240625.BO:CT CP 

DVTM TH 

WINCOMMERCE.Remark:2000122198 

WINCOMMERCE THST L2 NCC 

2003606

31
25/06/2024

5009.97334
 2.387.689  1.535.487.321 SHGD:10004586.DD:240625.BO:CT CP 

DVTM TH 

WINCOMMERCE.Remark:2000122196 

WINCOMMERCE TTTHST CHO NCC 

2003606

32
25/06/2024

5009.97332
 262.584.616  1.798.071.937 SHGD:10004652.DD:240625.BO:CT CP 

DVTM TH 

WINCOMMERCE.Remark:2000122199 

WINCOMMERCE THST L3 NCC 

2003606

33
25/06/2024

5009.97335
 177.127.348  1.975.199.285 SHGD:10004677.DD:240625.BO:CT CP 

DVTM TH 

WINCOMMERCE.Remark:2000122197 

WINCOMMERCE THST L1 NCC 

2003606

34
25/06/2024

9408.1027349624
 22.000  1.975.177.285 THU PHI QLTK TO CHUC-VND

35
25/06/2024

9709.1027349624
 113.414  1.975.290.699 INTEREST PAYMENT

36
26/06/2024

9908.38130
 2.263.309  1.973.027.390 THU NO TKV 1045287494

37
26/06/2024

9908.77327
 4.247.672  1.968.779.718 THU NO TKV 1046044793

38
26/06/2024

9908.79595
 11.178.082  1.957.601.636 THU NO TKV 1046070136

39
26/06/2024

9908.60520
 2.153.047  1.955.448.589 THU NO TKV 1045043445

40
26/06/2024

9908.51323
 5.409.010  1.950.039.579 THU NO TKV 1045515171

41
26/06/2024

9908.54792
 5.147.036  1.944.892.543 THU NO TKV 1047072274

42
26/06/2024

9908.66594
 7.223.505  1.937.669.038 THU NO TKV 1045124771

43
26/06/2024

9908.85107
 17.791.890  1.919.877.148 THU NO TKV 1044465103

44
26/06/2024

9908.26063
 2.010.917  1.917.866.231 THU NO TKV 1044558817

45
26/06/2024

9908.41962
 4.785.945  1.913.080.286 THU NO TKV 001045212403

46
26/06/2024

9908.45515
 9.039.039  1.904.041.247 THU NO TKV 1046863673

47
26/06/2024

9908.76595
 3.103.742  1.900.937.505 THU NO TKV 1045253587

48
26/06/2024

9908.90633
 5.695.890  1.895.241.615 THU NO TKV 1044582619

49
26/06/2024

9908.950
 2.999.452  1.892.242.163 THU NO TKV 1047700132

50
26/06/2024

9908.5754
 3.849.284  1.888.392.879 THU NO TKV 1046593114
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Ngày GD/

TNX Date

Số CT/ Doc No

Số tiền ghi nợ/

Debit

Số tiền ghi có/

Credit

Số dư/

Balance

Nội dung chi tiết/

Transactions in detail
 STT

No

51
27/06/2024

5056.8025
 462.704  1.887.930.175 IBVCB.2706240745239001.THANH 

TOAN HD SO 313/CTY QUANG 

MINH

52
27/06/2024

9.75
 1.000.000.000  887.930.175 THU GOC TKV SO 1044465103

53
27/06/2024

5190.2684
 1.000.000  886.930.175 IGT2427939ISS001

54
27/06/2024

9920.242
 168.455.714  1.055.385.889 //SAL2024179S007005546017//2410013

3 LIEN HIEP T T TIEN HANG THEO 

BKTT NGAY 25 06 2024

Tổng số:  4.624.613.856  5.130.742.540

Số dư cuối kỳ:
Closing balance

Total

 1.055.385.889

Bank’s confirmation
Xác nhận của ngân hàng/

Thank you for using Vietcombank’s services!

Trân trọng cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của Vietcombank!

VIETCOMBANK - Chung niềm tin vững tương lai

*************

VIETCOMBANK - Together for the future

Ghi chú: Giấy Xác nhận này của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đảm bảo thông tin chính xác tại 

thời điểm xác nhận theo nội dung yêu cầu của Khách hàng. Văn bản Xác nhận này không cấu thành bất kỳ 

cam đoan hay bảo đảm nào của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm hiện tại hay tương 

lai đối với các nghĩa vụ của Khách hàng xác lập với bên thứ ba./.
Note: This letter of confirmation of the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam ensures 

accurate information at the time of confirmation as requested by the customer. This acknowledgment does not 

constitute any current or future guarantees of the customer's obligations confirmed to third parties./.
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